	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM


(Đáp án có 04 trang)
	KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: SINH HỌC – LỚP 11




ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

	Mã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Câu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	401
	C
	B
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	B

	402
	D
	D
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	B
	D

	403
	B
	C
	D
	B
	A
	D
	C
	C
	D
	B
	D
	C
	A
	C
	D

	404
	D
	D
	D
	C
	B
	C
	D
	D
	B
	A
	C
	A
	B
	A
	C

	405
	B
	A
	C
	C
	D
	A
	A
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	D
	B

	406
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	C
	D

	407
	D
	A
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	C
	A
	B
	B
	C
	B

	408
	C
	D
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	A

	409
	A
	B
	B
	C
	B
	D
	D
	C
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	B

	410
	C
	C
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	A

	411
	A
	D
	C
	B
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	D
	C
	A
	B
	A

	412
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	C
	B

	413
	C
	C
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	A
	C
	B
	A

	414
	D
	D
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	C

	415
	D
	B
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	D
	C

	416
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	D
	B
	B
	B
	A
	C

	417
	D
	B
	D
	A
	C
	A
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	C
	B
	B

	418
	C
	B
	D
	D
	C
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	B
	D
	B
	C

	419
	C
	A
	C
	D
	C
	C
	C
	B
	D
	B
	C
	A
	A
	C
	B

	420
	A
	B
	A
	D
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	D
	A
	B
	D
	A

	421
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	D
	B
	C
	B
	D
	D

	422
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	A
	D
	B

	423
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	D
	B
	D

	424
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	C
	D
	C
	D
	D
	A
	A
	D


II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

MÃ ĐỀ 401, 404, 407, 410, 413, 416, 419, 422.
	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1 (1,5 điểm)
	- Khái niệm: 

   + Tập tính bẩm sinh: Là loại tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

   + Tập tính học được: Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm. 

- Cơ sở thần kinh: 

      + Tập tính bẩm sinh: Là chuỗi phản xạ không điều kiện.   

      + Tập tính học được: Là chuỗi phản xạ có  điều kiện.
	 1 điểm

0,5 điểm

	2 (1,5 điểm)
	 a. Khái niệm sinh trưởng ở thực vật: 

Sinh trưởng là quá trình tăng lên về số lượng, kích thước tế bào làm cho cây lớn lên trong từng giai đoạn, tạo cơ quan sinh dưỡng như rễ, thân, lá.

 b. Trong thức ăn và nước uống thiếu iôt thì trẻ em sẽ chậm lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp vì:

 - Iôt là một trong hai thành phần cấu tạo nên tirôxin.

- Thiếu iôt dẫn đến thiếu tirôxin.

- Thiếu tirôxin làm giảm quá trình chuyển hóa và giảm quá trình sinh nhiệt ở tế bào nên trẻ em chịu lạnh kém.

- Thiếu tirôxin còn  làm giảm quá trình phân chia và lớn lên bình thường của tế bào nên trẻ em sẽ chậm lớn, não ít nếp nhăn, số lượng tế bào não giảm dẫn đến trí tuệ thấp. 
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	3 (2 điểm)
	a.

- Sinh sản hữu tính ở thực vật : Là hình thức sinh sản  có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 

- Trình bày quá trình hình thành hạt phấn  ở thực vật có hoa: 

1 tế bào sinh hạt phấn (2n) giảm phân cho ra 4 tế bào đơn bội (n), mỗi tế bào đơn bội nguyên phân 1 lần nữa tạo ra hạt phấn có 2 nhân (nhân sinh dưỡng và nhân sinh sản).

b. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết do: Do các cá thể giống hệt nhau về kiểu gen nên động vật chỉ thích nghi với điều kiện môi trường ổn định.  
	0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm


MÃ ĐỀ 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423.
	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1 (1,5 điểm)
	- Khái niệm: 

   + Tập tính bẩm sinh: Là loại tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

   + Tập tính học được: Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm. 

- Cơ sở thần kinh: 

      + Tập tính bẩm sinh: Là chuỗi phản xạ không điều kiện.   

      + Tập tính học được: Là chuỗi phản xạ có  điều kiện.
	1 điểm

0,5 điểm

	2 (1,5 điểm)
	a. Khái niệm phát triển  ở thực vật: 

Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể, biểu hiện ở 3 quá trình liên quan: sinh trưởng, phân hóa tế bào, mô và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.

  b. Vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng  và phát triển bình thường vì: 

- Vào mùa đông nhiệt độ môi trường sống hạ thấp. 

- Gia súc non mất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh.

- Do đó, cơ thể tăng cường quá trình sinh nhiệt để chống lạnh bằng cách tăng cường phân hủy các chất hữu cơ.

- Vì vậy, cần phải cho gia súc non ăn nhiều hơn để bù lại lượng chất hữu cơ bị phân hủy. 

 
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	3 (2 điểm)
	a.

- Sinh sản hữu tính ở thực vật : Là hình thức sinh sản  có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 

- Trình bày quá trình hình thành túi phôi  ở thực vật có hoa: 

1 tế bào sinh noãn (2n) giảm phân tạo 4 tế bào đơn bội (n), 3 trong 4 tế bào bị thoái hóa, 1 tế bào nguyên phân 3 lần tạo túi phôi (có noãn cầu (n) và nhân cực (2n).

b. Sinh sản hữu tính ở động vật tạo ra được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền vì:  Trong sinh sản hữu tính diễn ra sự phân li tự do của các nhiễm sắc thể  trong quá trình giảm phân tạo thành giao tử, sự trao đổi chéo và sự thụ tinh.   
	0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm


MÃ ĐỀ  403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424.
	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1 (1,5 điểm)
	- Khái niệm: 

   + Tập tính bẩm sinh: Là loại tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

   + Tập tính học được: Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm. 

- Cơ sở thần kinh: 

      + Tập tính bẩm sinh: Là chuỗi phản xạ không điều kiện.   

      + Tập tính học được: Là chuỗi phản xạ có  điều kiện.
	1 điểm
0,5 điểm

	2 (1,5 điểm)
	a. Quang chu kì: là thời gian chiếu sáng xen kẽ bóng tối (độ dài ngày đêm) ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây. 

  b.  Sâu bướm phá hoại cây cối mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng vì:  

- Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hóa xenlulozơ nên sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn có hiệu quả thấp.

- Do đó sâu phải ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể. 

- Trong khi đó, hầu hết các loài bướm chỉ ăn mật hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cây thụ phấn. 
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	3 (2 điểm)
	a.

- Sinh sản hữu tính ở thực vật : Là hình thức sinh sản  có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 

- Trình bày quá trình hình thành túi phôi  ở thực vật có hoa: 

1 tế bào sinh noãn (2n) giảm phân tạo 4 tế bào đơn bội (n), 3 trong 4 tế bào bị thoái hóa, 1 tế bào nguyên phân 3 lần tạo túi phôi (có noãn cầu (n) và nhân cực (2n).

b. Trong trường hợp mật độ quần thể thấp thì động vật sinh sản vô tính có lợi hơn động vật sinh sản hữu tính vì: 

Ở sinh sản vô tính  cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. 
	0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm


---------------HẾT---------------

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
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